
Học kỳ: 3 Năm học: 2022 - 2023

Lớp/đại đội: 105 CBQL:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

Họ và tên

1 105 DH72109894 Huỳnh Nguyễn Gia Khương 26/05/2003 Nam D21_QT06 a1 H05 a1 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

2 105 DH72109914 Đinh Thanh Liêm 09/05/2003 Nam D21_QT06 a1 H05 a1 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

3 105 DH72109982 Đinh Công Mạnh 19/04/2003 Nam D21_QT06 a1 H05 a1 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

4 105 DH72110134 Nguyễn Tiến Phong 05/07/2003 Nam D21_QT06 a1 H05 a1 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

5 105 DH72110142 Nguyễn Mai Hoàng Phúc 07/04/2003 Nam D21_QT06 a1 H05 a1 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

6 105 DH72110143 Nguyễn Trọng Phúc 20/08/2002 Nam D21_QT06 a1 H05 a1 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

7 105 DH72110146 Nguyễn Viết Phúc 16/01/2003 Nam D21_QT06 a1 H05 a1 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

8 105 DH72113470 Trần Hoàng Phúc 14/10/2002 Nam D21_QT06 a2 H05 a2 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

9 105 DH72110221 Nguyễn Tấn Tài 19/02/2003 Nam D21_QT06 a2 H05 a2 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

10 105 DH72110240 Phạm Văn Thao 25/11/2000 Nam D21_QT06 a2 H05 a2 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

11 105 DH72114612 Trần Đăng Xuân Thắng 03/10/2003 Nam D21_QT06 a2 H05 a2 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

12 105 DH72110410 Đặng Bảo Ngọc Trung 31/10/2003 Nam D21_QT06 a2 H05 a2 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

13 105 DH72109591 Nguyễn Trung An 15/12/2003 Nam D21_QT07 a2 H05 a2 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

14 105 DH72109657 Đinh Tiến Công 25/10/2003 Nam D21_QT07 a3 H05 a3 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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15 105 DH72113327 Lê Phúc Cường 23/06/2003 Nam D21_QT07 a3 H05 a3 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

16 105 DH72113472 Nguyễn Duy Đạt 10/08/2003 Nam D21_QT07 a3 H05 a3 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

17 105 DH72109709 Phan Quốc Điền 12/01/2002 Nam D21_QT07 a3 H05 a3 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

18 105 DH72109726 Võ Trường Giang 01/06/2003 Nam D21_QT07 a3 H05 a3 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

19 105 DH72109836 Lê Gia Huy 27/10/2003 Nam D21_QT07 a3 H05 a3 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

20 105 DH72109857 Nguyễn Huỳnh Tuấn Hưng 23/01/2003 Nam D21_QT07 a3 H05 a3 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

21 105 DH72109876 Lê Tuấn Khanh 14/11/2003 Nam D21_QT07 a3 H05 a3 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

22 105 DH72114052 Phạm Quốc Kiệt 25/11/2003 Nam D21_QT07 a4 H05 a4 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

23 105 DH72109949 Trương Kim Long 22/08/2003 Nam D21_QT07 a4 H05 a4 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

24 105 DH72114493 Trương Thanh Long 23/04/2000 Nam D21_QT07 a4 H05 a4 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

25 105 DH72110063 Phạm Nguyễn Thành Nhân 13/12/2003 Nam D21_QT07 a4 H05 a4 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

26 105 DH72110133 Phạm Hoàng Nhật Phi 28/11/2003 Nam D21_QT07 a4 H05 a4 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

27 105 DH72110139 Mai Trọng Phúc 04/05/2003 Nam D21_QT07 a4 H05 a4 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

28 105 DH72113151 Phạm Lê Bảo Phúc 21/06/2003 Nam D21_QT07 a4 H05 a4 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

29 105 DH72110167 Lê Hải Quân 24/08/2003 Nam D21_QT07 a4 H05 a4 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

30 105 DH72114242 Lê Nguyễn Đình Quân 10/02/2003 Nam D21_QT07 a5 H05 a5 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

31 105 DH72110213 Vũ Cao Sáng 02/11/2003 Nam D21_QT07 a5 H05 a5 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

32 105 DH72110277 Vũ Khánh Thiện 11/03/2003 Nam D21_QT07 a5 H05 a5 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

33 105 DH72110280 Lê Phước Thọ 10/01/2003 Nam D21_QT07 a5 H05 a5 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

34 105 DH72110383 Trần Minh Trí 06/07/2003 Nam D21_QT07 a5 H05 a5 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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35 105 DH72110429 Chiêng Thư Tuấn 17/05/2003 Nam D21_QT07 a5 H05 a5 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

36 105 DH72110430 Lê Thái Tuấn 21/10/2003 Nam D21_QT07 a5 H05 a5 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

37 105 DH72113728 Trịnh Quốc Hoàn Cầu 28/08/2003 Nam D21_QT08 a5 H05 a5 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

38 105 DH72114156 Trần Đăng Cơ 18/11/2003 Nam D21_QT08 a6 H05 a6 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

39 105 DH72113737 Mai Thành Đạt 29/01/2003 Nam D21_QT08 a6 H05 a6 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

40 105 DH72113122 Nguyễn Thành Đạt 12/08/2003 Nam D21_QT08 a6 H05 a6 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

41 105 DH72109728 Đỗ Trọng Nguyên Giáp 17/08/2003 Nam D21_QT08 a6 H05 a6 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

42 105 DH72113291 Huỳnh Trung Hiếu 31/07/2003 Nam D21_QT08 a6 H05 a6 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

43 105 DH72109833 Nguyễn Phi Hùng 25/04/2003 Nam D21_QT08 a6 H05 a6 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

44 105 DH72109948 Trịnh Thiêm Long 18/06/2003 Nam D21_QT08 a6 H05 a6 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

45 105 DH72109951 Mai Thiên Lộc 03/02/2003 Nam D21_QT08 a6 H05 a6 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

46 105 DH72110176 La Tâm Quốc 05/08/2003 Nam D21_QT08 a7 H05 a7 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

47 105 DH72110190 Lương Mạnh Quyền 04/02/2003 Nam D21_QT08 a7 H05 a7 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

48 105 DH72110239 Tạ Phúc Thành 18/01/2003 Nam D21_QT08 a7 H05 a7 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

49 105 DH72110291 Cao Bảo Thuận 21/04/2003 Nam D21_QT08 a7 H05 a7 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

50 105 DH72110343 Lê Anh Toại 05/01/2003 Nam D21_QT08 a7 H05 a7 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

51 105 DH72112927 Nguyễn Ngọc Trác 23/12/2003 Nam D21_QT08 a7 H05 a7 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

52 105 DH72110411 Lại Quốc Trung 25/02/2003 Nam D21_QT08 a7 H05 a7 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

53 105 DH72110472 Phạm Lê Thảo Vân 27/08/2003 Nữ D21_QT06 a8 H05 a8 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

54 105 DH72110480 Trương Nguyễn Thúy Vi 12/04/2003 Nữ D21_QT06 a8 H05 a8 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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55 105 DH72114494 Nguyễn Ngọc Bảo Yến 17/12/2003 Nữ D21_QT06 a8 H05 a8 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

56 105 DH72109644 Nguyễn Thị Chân 04/02/2003 Nữ D21_QT07 a8 H05 a8 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

57 105 DH72109669 Trịnh Thị Thùy Dung 03/01/2002 Nữ D21_QT07 a8 H05 a8 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

58 105 DH72109693 Nguyễn Thị Trúc Dương 29/08/2003 Nữ D21_QT07 a8 H05 a8 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

59 105 DH72109754 Nguyễn Thị Thúy Hằng 20/02/2003 Nữ D21_QT07 a8 H05 a8 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

60 105 DH72109777 Trần Thị Thu Hậu 02/07/2003 Nữ D21_QT07 a8 H05 a8 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

61 105 DH72109813 Nguyễn Thị Kim Hoàng 12/12/2003 Nữ D21_QT07 a9 H05 a9 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

62 105 DH72109825 Hồ Thị Thanh Huệ 29/09/2003 Nữ D21_QT07 a9 H05 a9 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

63 105 DH72109886 Võ Hoài Kim Khánh 04/10/2003 Nữ D21_QT07 a9 H05 a9 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

64 105 DH72109921 Dương Trúc Linh 13/11/2003 Nữ D21_QT07 a9 H05 a9 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

65 105 DH72113534 Phạm Thị Kiều Loan 27/03/2003 Nữ D21_QT07 a9 H05 a9 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

66 105 DH72109996 Nguyễn Võ Trà My 11/06/2003 Nữ D21_QT07 a9 H05 a9 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

67 105 DH72110009 Lê Nguyễn Nga 04/01/2003 Nữ D21_QT07 a9 H05 a9 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

68 105 DH72110015 Đặng Huỳnh Thiên Ngân 01/09/2003 Nữ D21_QT07 a9 H05 a9 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

69 105 DH72110017 Lê Thanh Ngân 11/04/2003 Nữ D21_QT07 a10 H05 a10 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

70 105 DH72110029 Phụng Châu Tuyết Ngân 17/04/2003 Nữ D21_QT07 a10 H05 a10 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

71 105 DH72110033 Võ Thị Khoa Nghi 25/09/2003 Nữ D21_QT07 a10 H05 a10 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

72 105 DH72110072 Lê Hoài Nhi 19/07/2003 Nữ D21_QT07 a10 H05 a10 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

73 105 DH72110098 Lê Thị Hồng Nhung 15/03/2003 Nữ D21_QT07 a10 H05 a10 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

74 105 DH72113529 Hoàng Lê Tâm Như 05/02/2003 Nữ D21_QT07 a10 H05 a10 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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75 105 DH72110122 Lê Trần Han Ny 09/09/2003 Nữ D21_QT07 a10 H05 a10 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

76 105 DH72113308 Hồ Như Phụng 26/07/2003 Nữ D21_QT07 a10 H05 a10 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

77 105 DH72110156 Trần Thị Thu Phương 28/08/2003 Nữ D21_QT07 a11 H05 a11 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

78 105 DH72110189 Võ Thị Hoàn Quyên 08/06/2003 Nữ D21_QT07 a11 H05 a11 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

79 105 DH72110246 Lê Thị Phương Thảo 23/10/2003 Nữ D21_QT07 a11 H05 a11 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

80 105 DH72110254 Nguyễn Thị Thu Thảo 12/10/2003 Nữ D21_QT07 a11 H05 a11 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

81 105 DH72110261 Trương Thị Phương Thảo 19/07/2003 Nữ D21_QT07 a11 H05 a11 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

82 105 DH72110284 Nguyễn Anh Thơ 04/05/2003 Nữ D21_QT07 a11 H05 a11 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

83 105 DH72110294 Nguyễn Ngọc Thuận 22/01/2003 Nữ D21_QT07 a11 H05 a11 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

84 105 DH72112879 Lê Thị Thu Thủy 15/01/2003 Nữ D21_QT07 a12 H05 a12 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

85 105 DH72110317 Nguyễn Thị Kim Thư 06/02/2003 Nữ D21_QT07 a12 H05 a12 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

86 105 DH72113420 Nguyễn Thị Bảo Trân 26/08/2003 Nữ D21_QT07 a12 H05 a12 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

87 105 DH72110395 Dương Ngọc Thanh Trúc 03/08/2003 Nữ D21_QT07 a12 H05 a12 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

88 105 DH72110407 Trần Thị Thanh Trúc 29/04/2003 Nữ D21_QT07 a12 H05 a12 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

89 105 DH72113041 Phan Ngọc Tú 03/09/2003 Nữ D21_QT07 a12 H05 a12 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

90 105 DH72110443 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 30/03/2003 Nữ D21_QT07 a12 H05 a12 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

91 105 DH72113733 Vòng Ngọc Phương Uyên 26/10/2003 Nữ D21_QT07 a12 H05 a12 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

92 105 DH72110470 Nguyễn Thị Cẩm Vân 03/02/2003 Nữ D21_QT07 a13 H05 a13 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

93 105 DH72110491 Lê Kiều Vy 19/02/2003 Nữ D21_QT07 a13 H05 a13 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

94 105 DH72110511 Lê Thị Mỹ ý 23/09/2003 Nữ D21_QT07 a13 H05 a13 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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95 105 DH72110524 Phạm Thị Ngọc Yến 12/06/2003 Nữ D21_QT07 a13 H05 a13 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

96 105 DH72109585 Đặng Trường An 25/07/2003 Nữ D21_QT08 a13 H05 a13 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

97 105 DH72109647 Lê Thị Diễm Châu 05/03/2003 Nữ D21_QT08 a13 H05 a13 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

98 105 DH72113762 Đoàn Thị Xuân Diệu 11/12/2003 Nữ D21_QT08 a13 H05 a13 7 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

99 105 DH72113806 Đường Sở Dinh 23/09/2003 Nữ D21_QT08 a13 H05 a13 8 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

100 105 DH72109712 Nguyễn Thị Thục Đoan 14/11/2003 Nữ D21_QT08 a14 H05 a14 1 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

101 105 DH72112889 Nguyễn Thị Kiều Giang 10/05/2003 Nữ D21_QT08 a14 H05 a14 2 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

102 105 DH72109733 Nguyễn Hồng Hà 13/04/2003 Nữ D21_QT08 a14 H05 a14 3 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

103 105 DH72109735 Nguyễn Ngọc Ngân Hà 11/03/2003 Nữ D21_QT08 a14 H05 a14 4 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

104 105 DH72113038 Lương Nguyễn Dương Hạ 15/09/2003 Nữ D21_QT08 a14 H05 a14 5 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

105 105 DH72109771 Trịnh Thị Ngọc Hân 04/05/2003 Nữ D21_QT08 a14 H05 a14 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023

106 105 DH72110348 Nguyễn Viết Khánh Toàn 12/10/2003 Nam D21_QT08 a7 H05 a7 6 Đợt 01_ 23/07/2023 - 09/08/2023
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